
STT Số cấp                  Tên cơ sở               Địa chỉ             Mặt hàng Ngày cấp Ngày hết hạn
Xếp 

loại
Ghi chú

1 237/2022/NNPTNT-LAN HKD CƠ SỞ SẢN XUẤT CÀ PHÊ NGỌC CHÂU
Thửa đất số 228, tờ bản đồ số 7, ấp Bình Hòa, xã 

Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Cà phê bột 07/12/2022 07/12/2025 B

2 238/2022/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH YẾN THẠCH HỘC
 Khu phố Long Phú, thị trấn Cần Giuộc, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An
Đông trùng yến thạch hộc 07/12/2022 07/12/2025 B

3 239/2022/NNPTNT-LAN CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƢỜNG PHÈN TÂN ĐẠT
Số 727, ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, 

tỉnh Long An.
Đƣờng phèn 07/12/2022 07/12/2025 B

4 240/2022/NNPTNT-LAN CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƢỜNG PHÈN HƢNG PHÁT
Thửa đất 575, 576, TBĐ 01, ấp Gò Tranh, Bình 

Tân, thị xã Kiến Tƣờng, tỉnh Long An
Đƣờng phèn 07/12/2022 07/12/2025 B

5 241/2022/NNPTNT-LAN VỰA SEN TÂM
Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An

Mua bán ngó sen; sản xuất, kinh 

doanh sen và các sản phẩm từ sen
07/12/2022 07/12/2025 B

6 242/2022/NNPTNT-LAN

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐẠI HỌC TÂN TẠO 

(CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM ĂN VÀ NẤM DƢỢC 

LIỆU TTU)

Thửa đất số 4577, tờ bản đồ số 4, Đại lộ ĐH Tân 

Tạo, khu đô thị E.city Tân Đức, ấp 3A, xã Hựu 

Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sản xuất nấm dƣợc liệu và sản 

phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo 

(Quả thể sấy thăng hoa, trà túi lọc 

Đông trùng hạ thảo, rƣợu Đông 

trùng hạ thảo); các sản phẩm nấm 

ăn khác

07/12/2022 07/12/2025 B

7 243/2022/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH KHÁNH TÂM
152/4 ấp Bình Lƣơng, xã Bình Thạnh, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An
Chế biến gạo 14/12/2022 14/12/2025 B

8 244/2022/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH XNK VINAGRIN
 Đƣờng 879C, ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, 

huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Trái cây - nông sản sấy; trái cây - 

nông sản tƣơi; trái cây - nông sản 

đông lạnh

14/12/2022 14/12/2025 B

9 245/2022/NNPTNT-LAN CƠ SỞ THU MUA THANH LONG HẢI LONG
Thửa số 613, 614, 296, 491, tờ bản đồ số 8, ấp 5, 

xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Thanh long 14/12/2022 14/12/2025 B

10 246/2022/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH VỰA DƢA HOÀNG TUẤN
232 Quốc lộ 1A, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Dƣa hấu các loại 15/12/2022 15/12/2025 B

11 247/2022/NNPTNT-LAN
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SAN 

HÀ – CỬA HÀNG LÊ VĂN TAO

Lê Văn Tao, Phƣờng 2, thành phố Tân An, tỉnh 

Long An.

Kinh doanh thịt và các sản phẩm 

chế biến từ thịt, thủy hải sản, bán 

lẻ trứng tƣơi; rau củ quả tƣơi; 

Làm sạch phân loại, sơ chế đóng 

gói sản phẩm thịt các loại, rau củ 

quả, thủy hải sản

15/12/2022 15/12/2025 A

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản đã được kiểm tra, xếp loại năm 2023

(Từ ngày 07/12/2022 đến ngày 10/11/2023)



12 248/2022/NNPTNT-LAN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SAN 

HÀ
Ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Long An

Kinh doanh thịt và các sản phẩm 

chế biến từ thịt, thủy hải sản, bán 

lẻ trứng tƣơi; rau củ quả tƣơi; 

Làm sạch phân loại, sơ chế đóng 

gói sản phẩm thịt các loại, rau củ 

quả, thủy hải sản

15/12/2022 15/12/2025 A

13 249/2022/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH THÁI Ý PHƢƠNG
168A3, Ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, 

tỉnh Long An

Sữa chua dê; sữa chua dê sấy 

thăng hoa
15/12/2022 15/12/2025 B

14 250/2022/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH BẢO QUẢN RAU QUẢ CASS
 Lô F5, đƣờng số 6, KCN Hòa Bình, xã Nhị 

Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Đóng gói rau củ quả các loại 15/12/2022 15/12/2025 A

15 251/2022/NNPTNT-LAN
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÝ 104/7, Khu 6, thị trấn Cần Đƣớc, huyện Cần 

Đƣớc, tỉnh Long An.
Lạp xƣởng thịt 15/12/2022 15/12/2025 B

16 252/2022/NNPTNT-LAN : HKD LÕ TƢƠNG CHÍN ĐÔN

139 Nguyễn Hồng Sến, Phƣờng 3, thành phố Tân 

An, tỉnh Long An.
Tƣơng hột, tƣơng xay, tƣơng ớt, 

chanh muối
15/12/2022 15/12/2025 B

17 253/2022/NNPTNT-LAN
NGUYỄN TẤN TOẢN (THANH PHONG) Tổ 1, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An.
Nƣớc mắm 15/12/2022 15/12/2025 B

18 254/2022/NNPTNT-LAN
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM HOÀNG LONG 

SG

Ấp 7, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh 

Long An

Mua bán, gia công, đóng gói, sơ 

chế thanh long
19/12/2022 18/01/2025

thay thế Giấy 

chứng nhận số: 

10/2022/NNPTN

T-LAN cấp ngày 

18/01/2022

19 255/2022/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CHĂN NUÔI 

CÔNG NGHỆ CAO HOÀN HẢO VINA

Thửa 18, ấp 1, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, 

tỉnh Long An.
Trứng gà ác 21/12/2022 21/12/2025 B

20 256/2022/NNPTNT-LAN
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KIẾN 

BÌNH

Ấp Đá Biên, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An
Lúa, gạo 21/12/2022 21/12/2025 B

21 257/2022/NNPTNT-LAN TRẦN THỊ NGỌC LAN
Số 24, ấp 2, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hƣng, 

tỉnh Long An

Sản xuất, chế biến nông sản thực 

phẩm
21/12/2022 21/12/2025 B

22 258/2022/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH TTC

Thửa đất số 1011,1012, tờ bản đồ số 12, đƣờng 

25A2, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An

Trà gạo lức 21/12/2022 21/12/2025 B

23 259/2022/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH META LIFE GLOBAL
138/2, ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An.

Sản xuất, kinh doanh tổ yến sơ 

chế
21/12/2022 21/12/2025 B

24 260/2022/NNPTNT-LAN HKD NGUYỄN VĂN ĐƢỢC
237, khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân 

Thạnh, tỉnh Long An.

Sản xuất bánh mì, heo quay, vịt 

quay
21/12/2022 21/12/2025 B

25 01/2023/NNPTNT-LAN CN CÔNG TY TNHH TM HOÀNG LONG SG Ấp 7, Vĩnh Công, Châu Thành, Long An
Mua bán, gia công, đóng

gói, sơ chế nông sản
03/01/2023 03/01/2026 B

26 02/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ THU MUA THANH LONG THỦY HOÀNG
Thanh Tân, Thanh Phú Long, Châu Thành, Long

An

Sơ chế, đóng gói, bảo quản

nông sản
03/01/2023 03/01/2026 A



27 03/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH BÌNH PHƢƠNG TÂN TRỤ Ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, Tân Trụ, Long An
Xay xát, kinh doanh lúa,

gạo, tấm
03/01/2023 03/01/2026 B

28 04/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI SẢN GIA THÀNH
108/1, Tỉnh lộ 830, ấp 3, An Thạnh, Bến Lức,

Long An
Rau, củ, quả các loại 03/01/2023 03/01/2026 A

29 05/2023/NNPTNT-LAN NGUYÊN HÒA 60A, ấp 3, xã Thanh Phú, Bến Lức, Long An

Tƣơng các loại, sa tế, gia vị

các loại; lạp vịt, lạp thịt các

loại.

03/01/2023 03/01/2026 B

30 06/2023/NNPTNT-LAN DNTN TM THỊNH PHÁT
73 QL 1A, KP 1, thị trấn Bến Lức, Bến Lức,

Long An
Nƣớc mắm, nƣớc tƣơng 03/01/2023 03/01/2026 B

31 07/2023/NNPTNT-LAN
CN CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI XNK

CÀ PHÊ NAPOLI

Đƣờng số 8, CCN Hoàng Gia Long An, ấp Mới

2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
Cà phê 03/01/2023 03/01/2026 B

32 08/2023/NNPTNT-LAN HKD VÕ THỊ HỒNG THẮM 257, KP 2, TT Đông Thành, Đức Huệ, Long An Mắm chua 03/01/2023 03/01/2026 B

33 09/2023/NNPTNT-LAN CƠ SWOR SẢN XUẤT CÀ PHÊ HỒNG HẠNH
90 Quốc lộ 62, ấp Gò Dƣa, Bình Hiệp, Kiến

Tƣờng, Long An
Đóng gói gạo 03/01/2023 03/01/2026 B

34 10/2023/NNPTNT-LAN
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

PHƢỚC ĐIỀN

Âp Ngoài, xã Phƣớc Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh

Long An (0986.123.309)
Rau các loại 18/01/2023 18/01/2026 B

35 11/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN

XUẤT KIM NGƢ PHÁT

Đƣờng Năm Ngôi, Âp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc,

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (0776500639)
Sản xuất và bán tƣơng hột 18/01/2023 18/01/2026 B

36 12/2023/NNPTNT-LAN THÀNH PHÚC
Âp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

(0916414416)
Sản xuất kinh doanh đƣờng phèn 18/01/2023 18/01/2026 B

37 13/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI SẢN

XUẤT KHÔI NGHI

Lô R23 đƣờng số 13, KCN Hải Sơn mở rộng

(GD3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh

Long An (0932020707)

Sơ chế, đóng gói rau củ và trái

cây tƣơi các loại; tổ yến
18/01/2023 18/01/2026 B

38 14/2023/NNPTNT-LAN HKD MẮM RUỐC LÁNG TRA DUY PHÖ
SỐ 331, ẤP TÂN THÀNH, XÃ TÂN TẬP,

HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

CHẾ BIẾN, BUÔN BÁN MẮM

RUỐC, MẮM TÔM CHUA,

MẮM CÁ CƠM CHUA

07/02/2023 07/02/2026 B

39 15/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH NƢỚC MẮM THUẬN PHÁT
84, ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN ĐỨC

HÕA, TỈNH LONG AN.

SẢN XUẤT, KINH DOANH

NƢỚC MẮM
07/02/2023 07/02/2026 B

40 16/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH PHƢỚC THÀNH II

969 QUỐC LỘ 1A, KHU PHỐ NHƠN HẬU 1,

PHƢỜNG TÂN KHÁNH, THÀNH PHỐ TÂN

AN, TỈNH LONG AN

LAU BÓNG, XAY XÁT, CHẾ

BIẾN LƢƠNG THỰC, GIA

CÔNG SẤY KHÔ LÚA; KINH

DOANH LƢƠNG THỰC

07/02/2023 07/02/2026 B

41 17/2023/NNPTNT-LAN TRẦN THỊ KIM XUYẾN
167, ĐƢỜNG 833, PHƢỜNG 5, THÀNH PHỐ

TÂN AN, TỈNH LONG AN

ĐẠI LÝ TRUNG CHUYỂN

SỮA BÕ TƢƠI
07/02/2023 07/02/2026 B

42 18/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH TM & DV NÔNG SẢN HỮU

GIANG

ẤP CẦU VÁN, XÃ AN LỤC LONG, HUYỆN

CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN

ĐÓNG GÓI, SƠ CHẾ NÔNG

SẢN; SẢN XUẤT, KINH

DOANH THỦY SẢN KHÔ

CÁC LOẠI

07/02/2023 07/02/2026 B



43 19/2023/NNPTNT-LAN Công  ty TNHH sản xuất thƣơng mại TTC Food
Đƣờng 25A2, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Trà gạo lức. 07/02/2023 07/02/2026 B

44 20/2023/NNPTNT-LAN NHÀ XƢỞNG YẾN SÀO 3B GREEN
ẤP CHUỐI TÂY, XÃ BÌNH THẠNH, HUYỆN

MỘC HÓA, TỈNH LONG AN.

NHẶT LÔNG YẾN, KINH

DOANH CÁC SẢN PHẨM VỀ

YẾN

22/02/2023 22/02/2026 B

45 21/2023/NNPTNT-LAN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƢNG PHÖ
ẤP CẢ TRỐT, XÃ KHÁNH HƢNG, HUYỆN

VĨNH HƢNG, TỈNH LONG AN

SẢN PHẨM LÚA, GẠO CÁC

LOẠI
22/02/2023 22/02/2026 B

46 22/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA NHỰT QUANG
444/2 ẤP BÌNH CANG 2, XÃ BÌNH THẠNH,

HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN
LÖA, GẠO 22/02/2023 22/02/2026 B

47 23/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ SẢN XUẤT NƢỚC MÀU PHÖC THIỆN
ẤP NHÀ DÀI, TT THỦ THỪA, HUYỆN THỦ

THỪA, TỈNH LONG AN
NƢỚC MÀU 22/02/2023 22/02/2026 B

48 24/2023/NNPTNT-LAN ÚT BÌNH
ẤP 5, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN THỦ THỪA,

TỈNH LONG AN
QUAY HEO, GÀ, VỊT 22/02/2023 22/02/2026 B

49 25/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH MTV RRFARN GREEN FARM

Lô M6B, đƣờng số 7, KCN Long Hậu mở rộng, 

xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(0903718512)

Rau thủy canh 03/03/2023 03/03/2026 A

50 26/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH MTV THẢO DUY
CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành

phố Tân An, Long An
Nông sản thực phẩm 03/03/2023 03/03/2026 B

51 27/2023/NNPTNT-LAN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KINH 

DOANH VÀ XAY XÁT LÖA GẠO CẨM NGUYÊN 

Số 192 Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn 

Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt 

Nam 

Gạo các loại (Rice). 03/03/2023 03/03/2026 B

52 28/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DIỄM TƢỜNG 

VINH

104/3, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh 

Long An (0906979313)

Kinh doanh nông sản và

thủy hải sản.
03/03/2023 03/03/2026 B

53 29/2023/NNPTNT-LAN
ĐẠI LÝ CUNG CẤP THỰC PHẨM DIỄM TƢỜNG 

VINH

104/3, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh 

Long An (0906979313)

Sơ chế, kinh doanh nông sản

và thủy hải sản.
03/03/2023 03/03/2026 B

54 30/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ THU MUA THANH LONG HỒNG THỊNH Ấp 1, Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An
Mua bán thanh long, hàng

nông sản các loại.
03/03/2023 03/03/2026 B

55 31/2023/NNPTNT-LAN
CƠ SỞ CHẾ BIẾN KINH DOANH THỰC PHẨM

LIÊN CHÂU

Số 941, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An (0987962599)
Gia vị, nƣớc chấm các loại 03/03/2023 03/03/2026 B

56 32/2023/NNPTNT-LAN
CN3 – CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN HƢNG

NGUYÊN

Thanh Hòa, Thanh Phú Long, Châu Thành, Long

An

Sơ chế, gia công, đóng gói

nông sản.
03/03/2023 03/03/2026 B

57 33/2023/NNPTNT-LAN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SAN HÀ – TẦM VU
Khu phố 3, thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long

An

Kinh doanh thực phẩm bao

gói sẵn, thịt và các sản phẩm

chế biến từ thịt, thủy hải sản, 

03/03/2023 03/03/2026 A

58 34/2023/NNPTNT-LAN HKD LÂM THỊ ĐÉC
Quốc lộ 50, khu phố Hòa Thuận, thị trấn Cần

Giuộc, Long An
Gia công quay heo, gà, vịt 03/03/2023 03/03/2026 B



59 35/2023/NNPTNT-LAN HKD NGUYỄN THỊ BẢY 293, ấp 5, Long Hòa, Cần Đƣớc, Long An Lạp xƣởng 03/03/2023 03/03/2026 B

60 36/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ BÀ BA
24 QL 62, Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh,

tỉnh Long An
Chả lụa 14/3/2023 14/3/2026 B

61 37/2023/NNPTNT-LAN TRANG TRẠI MINH PHÖ
ấp Cả Trốt, xã Khánh Hƣng, huyện Vĩnh Hƣng,

tỉnh Long An (0906311099)

Sản xuất, sơ chế, đóng gói

trái cây.
14/3/2023 14/3/2026 B

62 38/2023/NNPTNT-LAN HTX DVNN TÂN VẠN HƢNG
Số 71, ấp Phƣớc Kế, xã Phƣớc Lâm, huyện Cần

Giuộc, tỉnh Long An (078.5641792)

Thu gom, sơ chế rau củ quả các

loại
15/03/2023 15/03/2026 B

63 39/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH MTV TÁM TRANG

Số 1111, Quốc lộ 01A, Khu phố Nhơn Cầu,

Phƣờng Tân Khánh, TP. Tân An, tỉnh Long An

(02723.511345)

Chế biến lƣơng thực: gạo, nếp,

tấm các loại.
15/03/2023 15/03/2026 B

64 40/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH PHAN VĂN SÁNH
Số 18, ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đƣớc,

tỉnh Long An (02723.721099- 0903317819)

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ

cốc, bột mỳ; trồng lúa
15/03/2023 15/03/2026 B

65 41/2023/NNPTNT-LAN
HỘ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH LẠP XƢỞNG 

CÂY XĂNG HỒNG ÂN
151, Mỹ Tây, Mỹ Lệ, Cần Đƣớc, tỉnh Long An Lạp xƣởng tƣơi 15/03/2023 15/03/2026 B

66 42/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAO VIỆT 

L.A

03/10 ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đƣớc,

tỉnh Long An
Trứng gà 15/03/2023 15/03/2026 B

67 43/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƢỠNG KIM

QUANG

SỐ 143, ĐƢỜNG TRẦN VĂN NAM,

PHƢỜNG 3, THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH

LONG AN

Sơ chế rau củ quả, thịt, trứng

(gà, vịt, cút), gạo, trái cây,

thủy sản, gia vị các loại

24/03/2023 24/03/2026 B

68 44/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN

HÀNG XUẤT KHẨU AN PHÖ

ĐƢỜNG CHÂU THỊ KIM, ẤP HÒA NGÃI, XÃ

AN VĨNH NGÃI, THÀNH PHỐ TÂN AN,

TỈNH LONG AN

Thu mua, kinh doanh xuất

khẩu hàng lƣơng thực, thực

phẩm và nông sản, thủy sản 

24/03/2023 24/03/2026 B

69 45/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ SẢN XUẤT MỨT HUỲNH NGỌC LAN
540/5 ẤP 5, XÃ LẠC TẤN, HUYỆN TÂN

TRỤ, TỈNH LONG AN.
Mứt gừng 24/03/2023 24/03/2026 B

70 46/2023/NNPTNT-LAN HKD MODANO
THỬA 3019, TBĐ SỐ 2, ẤP 2, XÃ PHƢỚC

LỢI, HUYỆN BẾN LỨC, LONG AN

Sản xuất, kinh doanh, rang gia

công, chế biến cà phê các loại
24/03/2023 24/03/2026 B

71 47/2023/NNPTNT-LAN
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ SẢN

XUẤT THƢƠNG MẠI TUẤN THÀNH

ẤP VĨNH PHƢỚC, XÃ PHƢỚC LÝ, HUYỆN

CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà, mỡ cá,

các loại dầu
24/03/2023 24/03/2026 B

72 48/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH TM DV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

TÂN XUÂN LƢƠNG

LÔ SỐ 6, ĐƢỜNG SỐ 20B, KCN TÂN ĐỨC,

XÃ HỰU THẠNH, HUYỆN ĐỨC HÒA, LONG

AN

Sản xuất, kinh doanh đậu xanh

hạt, đậu xanh tách vỏ, đậu

phụng, hạt mè, đậu đỏ, đậu 

24/03/2023 24/03/2026 B

73 49/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH SXTMXNK TÂN HƢNG LONG

THỬA ĐẤT SỐ 84, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 15,

ĐƢỜNG SỐ 1, KÊNH TƢ THƢỢNG, ẤP BÌNH

TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC

HÒA, LONG AN

Sản xuất, kinh doanh đậu xanh

các loại
24/03/2023 24/03/2026 B

74 50/2023/NNPTNT-LAN HKD QUỐC THẮNG
ẤP MỚI 1, XÃ MỸ HẠNH NAM, HUYỆN

ĐỨC HÕA, LONG AN
Sản xuất cà phê 24/03/2023 24/03/2026 B



75 51/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH VT GARDEN
SỐ 67, ĐƢỜNG 831, XÃ VĨNH BÌNH,

HUYỆN VĨNH HƢNG, TỈNH LONG AN
Sơ chế sọ dừa 24/03/2023 24/03/2026 B

76 52/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ

THUẬT ĐÔNG NGUYÊN

LÔ LA10, ĐƢỜNG SỐ 1, KCN XUYÊN Á, XÃ

MỸ HẠNH BẮC, HUYỆN ĐỨC HÒA, LONG

AN

Chế biến và bảo quản rau quả 27/03/2023 27/03/2026 A

77 53/2023/NNPTNT-LAN HƢNG THỊNH
ẤP RẠCH MÂY, TUYÊN BÌNH, VĨNH

HƢNG, LONG AN

Chế biến đƣờng thẻ, đƣờng

cát, đƣờng phèn
27/03/2023 27/03/2026 B

78 54/2023/NNPTNT-LAN HKD PHÚC PHÁT
SỐ 100, ĐƢỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC,

KP 1, TT VĨNH HƢNG, VĨNH HƢNG
Đông trùng hạ thảo 27/03/2023 27/03/2026 B

79 55/2023/NNPTNT-LAN
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LONG HẬU – CÔNG TY 

TNHH ZENSHO VIỆT NAM

Lô P.02B, đƣờng Trung Tâm, KCN Long Hậu mở

rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Chế biến thực phẩm; sơ chế, bao

gói, sang chiết thực phẩm.
31/03/2023 31/03/2026 B

80 56/2023/NNPTNT-LAN CỬA HÀNG MUA BÁN ĐẬU XANH TỨ HƢNG
Ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long

An
Đậu xanh 31/03/2023 31/03/2026 B

81 57/2023/NNPTNT-LAN VƢỜN DƢA LƢỚI NĂM XUÂN Ấp 1, Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An Dƣa lƣới 31/03/2023 31/03/2026 B

82 58/2023/NNPTNT-LAN NGÔ THỊ THANH
139 Hồ Văn Huê, KP 5, thị trấn Cần Đƣớc, Cần

Đƣớc, Long An
Lạp xƣởng 31/03/2023 31/03/2026 B

83 59/2023/NNPTNT-LAN LÒ QUAY SÁU HOÀNG
67 QL IA, khu phố 1, thị trấn Bến Lức,

huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Heo quay, vịt quay. 31/03/2023 31/03/2026 B

84 60/2023/NNPTNT-LAN HKD KHÔ BÕ NĂM CHỚ 184 Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An Khô bò 31/03/2023 31/03/2026 B

85 61/2023/NNPTNT-LAN
CN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

HAMBURGER KOBE

192 Nguyễn Văn Tuôi, KP6, thị trấn Bến Lức,

huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Hamburg steak 13/04/2023 13/04/2026 A

86 62/2023/NNPTNT-LAN
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CJ

KOREA EXPRESS FREIGHT VIỆT NAM

K3-7, Khu CN Tân Kim mở rộng,

thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long

An

Kho lạnh bảo quản thực phẩm nô

ng thủy sản
13/04/2023 13/04/2026 A

87 63/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỢP
Thửa số 4613, TBĐ số 3, xã Mỹ Phú,

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Chế biến bò vò viên 13/04/2023 13/04/2026 B

88 64/2023/NNPTNT-LAN HKD QUẾ HƢƠNG
4/6, Quốc lộ 1, Phƣờng 2, thành phố Tân An, tỉnh

Long An

Sản xuất và bán chả lụa, nem,

bò vò viên
13/04/2023 13/04/2026 B

89 65/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH YẾN PHƢỢNG LINH
14, Nguyễn Thái Bình, Phƣờng 1, TP. Tân An,

Long An
Tấm, cám, nếp, lúa, gạo 13/04/2023 13/04/2026 A

90 66/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH LARICE
77 Hoàng Anh, Phƣờng Tân Khánh,

thành phố Tân An, tỉnh Long An
Gạo, tấm 13/04/2023 13/04/2026 A



91 67/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT

THUẬN

Số 301, Đỗ Tƣờng Tự, Khu phố 2, thị trấn Tầm

Vu, Châu Thành, Long An

Sơ chế, đóng gói,

bảo quản nông sản
13/04/2023 13/04/2026 B

92 68/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH XNK TRÁI CÂY HOA CƢƠNG
Thửa 117, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long,

huyện Châu Thành, Long An

Thu gom, sơ chế,

đóng gói các loại trái cây, rau,

củ quả

13/04/2023 13/04/2026 B

93 69/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ THU MUA THANH LONG THỊNH PHÁT

THỬA SỐ 478, 512, 604 TỜ BẢN ĐỒ 20, ẤP

BÌNH TRỊ 1, XÃ PHÚ NGÃI TRỊ, HUYỆN

CHÂU THÀNH, LONG AN

Sơ chế, đóng gói, bảo quản nông

sản
24/04/2023 24/04/2026 B

94 70/2023/NNPTNT-LAN CÀ PHÊ PHƢƠNG NAM
388, ẤP VĨNH BÌNH, XÃ AN VĨNH NGÃI,

THÀNH PHỐ TÂN AN, LONG AN.
Cà phê bột 24/04/2023 24/04/2026 B

95 71/2023/NNPTNT-LAN THUẬN PHÁT
204A, QUỐC LỘ 1, PHƢỜNG 2, THÀNH PHỐ

TÂN AN, LONG AN.
Quay gia công heo, gà, vịt 24/04/2023 24/04/2026 B

96 72/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN MÍT
THỬA ĐẤT 949, ẤP 2, XÃ NHỊ THÀNH,

HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN
Đƣờng phèn, đƣờng tán 24/04/2023 24/04/2026 B

97 73/2023/NNPTNT-LAN NGUYỄN VĂN CƢNG
SỐ NHÀ 57, ẤP NHÀ DÀI, XÃ TÂN LÂN,

HUYỆN CẦN ĐƢỚC, TỈNH LONG AN

Sản xuất, sơ chế, chế biến nông

sản (trứng gà đẻ)
24/04/2023 24/04/2026 B

98 74/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ TRÀ SAO VÀNG

THỬA SỐ 147, TỜ BẢN ĐỒ 21, ẤP BÌNH

TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC

HÒA, LONG AN

Trà khô, cà phê, siro,... 24/04/2023 24/04/2026 B

99 75/2023/NNPTNT-LAN HTX RAT PHƢỚC HÕA 62 ấp 5, Phƣớc Vân, Cần Đƣớc, Long An Rau các loại 04/05/2023 04/05/2026 B

100 76/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH SX-TM-DV ĐÔNG MAI FOODS 3A, Ngô Văn Lớn, Phƣờng 4, Tân An, Long An

Sản xuất: cá chả, bò viên, cá

viên, tôm viên; kinh doanh,

bảo quản, sơ chế các mặt 

04/05/2023 04/05/2026 B

101 77/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH SX CB XNK LÚA GẠO ĐẠI

DƢƠNG

282/12 Nguyễn Văn Cƣơng, Tân Khánh, Tân An,

Long An

Chế biến lúa gạo; Buôn bán

lúa, gạo, tấm.
04/05/2023 04/05/2026 B

102 78/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH BẢO HÂN AN
Ấp 2, xã Hƣớng Thọ Phú, thành phố Tân An,

Long An

Hạt điều đã bóc vỏ chƣa

rang.
04/05/2023 04/05/2026 B

103 79/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH SX XNK GIFA FOODS KCN Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, Bến Lức

Các mặt hàng nông sản, thủy

sản/ Agricultural and aquatic

products.

04/05/2023 04/05/2026 B

104 80/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ KHO LẠNH

P.K VIETFOOD

Lô Q-3D, Đƣờng số 6, KCN Long Hậu,

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Kho lạnh bảo quản nông,

lâm, thủy sản.
18/05/2023 18/05/2026 A

105 81/2023/NNPTNT-LAN NGUYỄN THỊ HOA
Thửa đất số 774, TBĐ số 6, ấp 3, An Thạnh,

huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Sản xuất và chế biến chao 18/05/2023 18/05/2026 B

106 82/2023/NNPTNT-LAN DNTN PHẠM CƢỜNG
5/85 KP Tân Bình, thị trấn Tân Trụ,

huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Gia công xay xát, chế biến

lƣơng thực.
18/05/2023 18/05/2026 B



107 83/2023/NNPTNT-LAN NGUYỄN TẤN THANH BÌNH
19, Đƣờng 835B, ấp Ngoài, xã Phƣớc Hậu,

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Tƣơng hột 18/05/2023 18/05/2026 A

108 84/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH LÊ MINH THIỆN
Số 122, Khu I, ấp Chợ, xã Phƣớc Lợi,

huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Muối ớt chanh 18/05/2023 18/05/2026 B

109 85/2023/NNPTNT-LAN
CƠ SỞ THU MUA THANH LONG TRUNG

NGUYÊN

ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ,

huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Mua bán, gia công,

đóng gói trái thanh long
18/05/2023 18/05/2026 B

110 86/2023/NNPTNT-LAN NGUYỄN THỊ MAI
417, Quốc lộ 62, khu phố 1, phƣờng 2,

thị xã Kiến Tƣờng, Long An
Nƣớc mắm đóng bình 18/05/2023 18/05/2026 B

111 87/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH LẠP XƢỞNG HỒNG HÀ
151, ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ, huyện Cần

Đƣớc, tỉnh Long An.
Lạp xƣởng. 30/05/2023 30/05/2026 B

Thay thế GCN số

41/2023/NNPTN

T-LAN

112 88/2023/NNPTNT-LAN
HTX DVNN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LONG

PHỤNG

Ấp Chánh Nhứt, xã Long Phụng,

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Sản xuất, kinh doanh rau củ quả

(Dƣa lƣới)
30/05/2023 30/05/2026 B

113 89/2023/NNPTNT-LAN
CƠ SỞ GIA CÔNG ĐÓNG GÓI HÀNG NÔNG SẢN

VẠN PHÁT THÀNH 3

THỬA SỐ 122, 428, 449 TỜ 11, ẤP 1, XÃ

HIỆP THẠNH, HUYỆN CHÂU THÀNH,

LONG AN.

TRÁI THANH LONG 30/05/2023 30/05/2026 B

114 90/2023/NNPTNT-LAN MẮM CÁ ĐỒNG CÔ THƢA
ẤP 5, XÃ VĨNH BỬU, HUYỆN TÂN HƢNG

TỈNH LONG AN
MẮM CÁ LÓC, CÁ LINH 30/05/2023 30/05/2026 B

115 91/2023/NNPTNT-LAN YẾN SÀO THÀNH TÀI
THỬA 988, TBĐ SỐ 7, ẤP 5, XÃ MỸ YÊN,

HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN.

YẾN THÔ, YẾN SẠCH, YẾN

HỦ
30/05/2023 30/05/2026 B

116 92/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƢƠNG MẠI

THUẬN THIÊN

LÔ SỐ 15, ĐƢỜNG SỐ 7, KCN TÂN ĐỨC, XÃ 

ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH

LONG AN.

SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ

BIẾN VÀ GIA CÔNG THỦY

HẢI SẢN, NÔNG SẢN THỰC

PHẨM.

30/05/2023 30/05/2026 B

117 93/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH MTV GIẾT MỔ GIA SÚC

THANH NHÂN

ĐỐI DIỆN TRẠM CẤP NƢỚC AN NHỰT

TÂN, ẤP BÌNH ĐÔNG, XÃ TÂN BÌNH,

HUYỆN TÂN TRỤ, TỈNH LONG AN

GIẾT MỔ GIA SÚC, CHẾ

BIẾN, BẢO QUẢN THỊT, CÁC

SẢN PHẨM TỪ THỊT.

30/05/2023 30/05/2026 B

118 94/2023/NNPTNT-LAN MẮM THẢO VY
01, ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ,

tỉnh Long An
Mắm ruốc, mắm cá phèn 02/06/2023 02/06/2026 B

119 95/2023/NNPTNT-LAN
HTX NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT- KINH DOANH

TỔNG HỢ TÂN KIM

Quốc lộ 50, tổ 1, ấp Kim Định, xã Tân Kim,

huyện Cần Giuộc
Chế biến, bảo quản rau củ quả,… 14/06/2023 14/06/2026 B

120 96/2023/NNPTNT-LAN QUÁN ĂN NGỌC LỢI
60, Võ Công Tồn, khu phố 1, huyện Bến Lức,

tỉnh Long An
Chả lụa, nem nƣớng, lạp xƣởng 14/06/2023 14/06/2026 B

121 97/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG KIM VN- CHI

NHÁNH LONG AN

Số 173, ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh

Long An

Sản xuất, kinh doanh, xuất

khẩu chanh không hạt và các

loại trái cây có múi, quả 

14/06/2023 14/06/2026 B

122 98/2023/NNPTNT-LAN
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SAN HÀ- CỬA HÀNG

TÂN TRỤ

Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 12, thị trấn Tân Trụ,

huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Kinh doanh thực phẩm; làm sạch

phân loại, sơ chế đóng gói sản

phẩm thịt các loại,….

14/06/2023 14/06/2026 A



123 99/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH HƢNG ĐẠT LA
59, Đƣờng số 4, KDC Phƣờng 6, thành phố Tân

An, Long An

Kinh doanh thịt, cá, rau củ

quả, gạo, trứng.
14/06/2023 14/06/2026 B

124 100/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ SẢN XUẤT CÀ PHÊ THANH PHONG
Số 53/4 ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu

Thành, tỉnh Long An
Sản xuất, chế biến cà phê 14/06/2023 14/06/2026 B

125 101/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THẠNH HÓA
Lộ Thầy Pháp, ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạnh

Hóa, tỉnh Long An
Các sản phẩm củ khoai mỡ 14/06/2023 14/06/2026 B

126 102/2023/NNPTNT-LAN HKD TRẦN THỊ HỒNG
Quốc lộ 50, Tổ 7, ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện

Cần Giuộc, tỉnh Long An

Lạp xƣởng tƣơi heo, lạp xƣởng

tƣơi bò, lạp xƣởng tƣơi tôm
14/06/2023 14/06/2026 B

127 103/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH KHO VẬN TOÀN PHÁT
Lô A24-2, đƣờng ngang 1, KCN Phú An Thạnh,

xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An
Kho lạnh 14/06/2023 14/06/2026 B

128 104/2023/NNPTNT-LAN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNRAYSIA
Lô B201G, đƣờng C, KCN Thái Hòa, Đức Lập

Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An
Trái cây tƣơi, khô nhập khẩu 14/06/2023 14/06/2026 A

129 105/2023/NNPTNT-LAN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 09 – CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH TẠI TIỀN GIANG

Số 260A, khu 3, ấp Chợ, xã Phƣớc Lợi, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An.

Thịt gà, thịt heo, thịt vịt, trứng, 

các sản phẩm chế biến từ thịt.
14/06/2023 14/06/2026 B

130 106/2023/NNPTNT-LAN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02- CÔNG TY CỔ

PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NĂM – CHI NHÁNH

TẠI TIỀN GIANG

78-80, Bùi Thị Đông, KP 4, Thị trấn Bến Lức,

tỉnh Long An
Sản phẩm thịt gà, thịt heo, thịt vịt 14/06/2023 14/06/2026 B

131 107/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ CAFE PULITO

Lô 1, khu C, CDC Rạch Mây, ấp Rạch 

Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hƣng, 

tỉnh Long An.

Xay cà phê. 15/06/2023 15/06/2026 B

132 108/2023/NNPTNT-LAN HKD HOÀNG PHÁT
Thửa đất số 813, tờ bản đồ số 3, ấp Tầm Đuông,

xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tƣờng, tỉnh Long An
Đƣờng phèn, đƣờng cát 15/06/2023 15/06/2026 B

133 109/2023/NNPTNT-LAN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3- CÔNG TY CỔ

PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NĂM – CHI NHÁNH

TẠI TIỀN GIANG

18 đƣờng Hùng Vƣơng, khu phố 1, Phƣờng 1, thị 

xã Kiến Tƣờng, tỉnh Long An.

Sản phẩm thịt gà, thịt heo, thịt 

vịt.
15/06/2023 15/06/2026 B

134 110/2023/NNPTNT-LAN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12- CÔNG TY CỔ

PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NĂM – CHI NHÁNH

TẠI TIỀN GIANG

Số 35, Nguyễn Thị Định, khu phố 3, thị trấn Tân

Thạnh, tỉnh Long An
Sản phẩm thịt gà, thịt heo, thịt vịt 15/06/2023 15/06/2026 B

135 111/2023/NNPTNT-LAN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 14- CÔNG TY CỔ

PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NĂM – CHI NHÁNH

TẠI TIỀN GIANG

KP 3, Thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An Sản phẩm thịt gà, thịt heo, thịt vịt 15/06/2023 15/06/2026 B

136 112/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ ĐỖ VĂN HƢƠNG
Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức

Hòa, tỉnh Long An - 0989111446
Cơm mẻ 22/06/2023 22/06/2026 B

137 113/2023/NNPTNT-LAN

CƠ SỞ PHA LÓC, ĐÓNG GÓI THỊT VÀ THỦY

SẢN- CÔNG TY TNHH HUY LONG AN – MỸ

BÌNH

200B, tỉnh lộ 822, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - 0913916713

Pha lóc, đóng gói thịt, thủy

sản; Trái cây.
22/06/2023 22/06/2026 A

138 114/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH HUY LONG AN – MỸ BÌNH
Ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 

- 0913916713
Chuối già, bƣởi, măng cục 22/06/2023 22/06/2026 A



139 115/2023/NNPTNT-LAN
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI

VẬN TẢI NAM TRÍ

Ấp 1, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long

An - 0906667676
Nƣớc mắm cá cơm các loại. 22/06/2023 22/06/2026 B

140 116/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THẮNG
409, ẤP 1 + 3, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh

Long An - 0917167467
Chả lụa, lạp xƣởng, nem nƣớng,.. 22/06/2023 22/06/2026 B

141 117/2023/NNPTNT-LAN HKD CÔ BÔNG
2/57 Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố

Tân An, Long An - 0978387099
Lạp xƣởng 22/06/2023 22/06/2026 B

142 118/2023/NNPTNT-LAN HKD HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG
Ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức,

Long An

Kinh doanh: thịt, cá, rau củ

quả, gạo, gia vị.
30/06/2023 30/06/2026 B

143 119/2023/NNPTNT-LAN HKD TRƢƠNG TẤN PHÁT
Số 45/2 Bà Chánh Thâu, thị trấn Bến Lức, Bến

Lức, Long An

Kinh doanh: gạo, gia vị,

thịt, cá, rau củ quả.
30/06/2023 30/06/2026 B

144 120/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH PHÚC

LONG AN 

22 Trần Văn Nam, Phƣờng 3, thành phố Tân An,

tỉnh Long An 0977176275 

Cung cấp lƣơng thực; thực phẩm

tƣơi sống và đông lạnh; thịt và

các sản phẩm từ thịt; thủy hải sản

các loại; rau, củ, quả tƣơi sống 

30/06/2023 30/06/2026 B

145 121/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH HÕA MỸ THỊNH LONG AN

Lô H6A, đƣờng số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), 

xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An .
Sản phẩm sấy, nông sản, thủy 

sản.
30/06/2023 30/06/2026 A

146 122/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT LONG

AN

Lô 14 và lô 14A, đƣờng Tân Đức, KCN Tân

Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long

An 0906661878

Kho lạnh bảo quản nông sản 30/06/2023 30/06/2026 A

147 123/2023/NNPTNT-LAN THIÊN MỘC TRÀ
Đƣờng 3/2 Ô3, Khu A, TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa,

Long An 0974977478
Trà thảo dƣợc 30/06/2023 30/06/2026 B

148 124/2023/NNPTNT-LAN Công ty TNHH Gạo Thảo Dung
Quốc lộ 1A, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Kinh doanh: gạo, tấm. 10/07/2023 10/07/2026 A

149 125/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH THÁI Ý PHƢƠNG
168A3, ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa,

tỉnh Long An (0961611689)
Sữa Dê thanh trùng 10/07/2023 10/07/2026 A

150 126/2023/NNPTNT-LAN CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƢỜNG PHÈN HƢNG PHÁT
ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tƣờng,

Long An (0946.154.277)
Đƣờng phèn, đƣờng cát 10/07/2023 10/07/2026 B

151 127/2023/NNPTNT-LAN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN
ấp Bình Sơn, xã Bình Qƣới, huyện Châu Thành,

tỉnh Long An (09033006655)

Sản xuất kinh doanh cà phê hạt 

rang xay
10/07/2023 10/07/2026 A

152 128/2023/NNPTNT-LAN
Địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty TNHH tiếp vận và

thƣơng mại nông sản Trung Việt

ĐT 827C, ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện

Châu Thành, tỉnh Long An; 0941477777

Sơ chế, bảo quản, xuất khẩu nông

sản
14/07/2023 14/07/2026 B

153 129/2023/NNPTNT-LAN Công ty TNHH MTV V.S Thiên Lộc Phú
ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh

Long An; 0919145697

Gia công, xay xát, chế biến lƣơng

thực, lúa sấy
14/07/2023 15/07/2026 B

154 130/2023/NNPTNT-LAN Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh
ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long

An; 0901230772
Rau, củ, quả, lúa nếp. 14/07/2023 16/07/2026 B



155 131/2023/NNPTNT-LAN THUẬN ĐẠO

Số 78, Nguyễn Văn Tuôi, Khu phố 6, thị trấn Bến

Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

02723633104

Muối xay, muối hạt, mƣới bọt,

muối xay sấy
14/07/2023 17/07/2026 B

156 132/2023/NNPTNT-LAN
Công ty TNHH Một thành viên sản xuất Thƣơng mại

Vĩnh Diệp

Số 114 khu 1, ấp chợ, xã Phƣớc Lợi, huyện Bến

Lức, tỉnh Long An; 0906367086

Hạt nêm rau củ, sản xuất các loại

sốt, cá cơm sốt cay, sốt khô cá

đƣờng, thịt heo sốt cay, khô cá

ngừ bào, sốt sò điệp, đông cô sốt 

14/07/2023 18/07/2026 B

157 133/2023/NNPTNT-LAN Hộ kinh doanh Trần Văn Dũng
ấp 4, xã Phƣớc Vân, huyện Cần Đƣớc, tỉnh Long

An; 0913747802
Sản xuất cà phê 14/07/2023 19/07/2026 B

158 134/2023/NNPTNT-LAN
Địa điểm Kinh doanh Long An - Công ty TNHH

MANIFOOD 

Đƣờng Dƣơng Thị Ngọc Hoa, ấp Thuận Nam, xã

Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Rau ăn lá các loại 14/07/2023 20/07/2026 B

159 135/2023/NNPTNT-LAN
Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Nông nghiệp Trƣờng

Thịnh

Đƣờng ĐT 835, ấp Phƣớc Hƣng 2, xã Phƣớc

Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

0909864343

Sản xuất, kinh doanh rau, củ,

quả.
14/07/2023 21/07/2026 B

160 136/2023/NNPTNT-LAN BÙI THỊ CHUNG
Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Dịch vụ tiếp nhận, bảo quản lạnh, 

vận chuyển sữa tƣơi
21/07/2023 21/07/2026 B

161 137/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH MTV MINH TÂM PHÁT
261, Khu phố 3, Quốc lộ 1, thị trấn Bến Lức,

huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Gạo 21/07/2023 21/07/2026 B

162 138/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ 

PHÁT TRIỂN NHẬT VĂN

Tỉnh lộ 833, xã Lạc Tấn, Thủ Thừa, tỉnh Long

An
Rau củ quả các loại 21/07/2023 21/07/2026 B

163 139/2023/NNPTNT-LAN DƢƠNG QUỐC HÙNG
ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thƣợng, huyện Đức

Hòa, tỉnh Long An
Sữa bò tƣơi nguyên liệu 31/07/2023 31/07/2026 B

164 140/2023/NNPTNT-LAN TRẦN VĂN LỢT
Số 18, ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thƣợng,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Sữa bò tƣơi nguyên liệu 31/07/2023 31/07/2026 A

165 141/2023/NNPTNT-LAN TRẦN VĂN SẮT
ấp Tân Hội, xã Đức Lập thƣợng, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An
Sữa bò tƣơi nguyên liệu 31/07/2023 31/07/2026 A

166 142/2023/NNPTNT-LAN NGUYỄN PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN
ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa,

Long An
Sữa bò tƣơi nguyên liệu 31/07/2023 31/07/2026 A

167 143/2023/NNPTNT-LAN ĐÀO VĂN HẾT
ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An
Sữa bò tƣơi nguyên liệu 31/07/2023 31/07/2026 A

168 144/2023/NNPTNT-LAN NGUYỄN VĂN LẤN
Ô 5, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An
Sữa bò tƣơi nguyên liệu 31/07/2023 31/07/2026 A

169 145/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH SX BAK KWA KING
Khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc, Cần

Giuộc, Long An
Bak Kwa king 31/07/2023 31/07/2026 A

170 146/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG LONG AN
Lô B10, Đƣờng số 13, KCN Phúc Long, xã Long

Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Đậu nành hạt (Soya bean). 31/07/2023 31/07/2026 A



171 147/2023/NNPTNT-LAN
CN NHÁNH CÔNG TY CP DƢỢC THẢO KIM

CƢƠNG VÀNG PLUS

Lô A13, 14, 15 Khu nhà vƣờn dân cƣ Thạnh

Đức, xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An

Nấm đông trùng hạ thảo và các

sản phẩm từ nấm đông trùng hạ

thảo

31/07/2023 31/07/2026 B

172 148/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV PHÚ THÀNH 

AN
435 QL1, Phƣờng 4, Tân An, Long An Đƣờng cát 31/07/2023 31/07/2026 B

173 149/2023/NNPTNT-LAN HKD VÕ THANH TOÀN
90 đƣờng 833, phƣờng 5, thành phố Tân An, tỉnh

Long An
Sữa bò tƣơi nguyên liệu 31/07/2023 31/07/2026 B

174 150/2023/NNPTNT-LAN Cơ sở sản xuất chả lụa Quang Hƣng

Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 14, ấp Hồi Xuân, xã

Dƣơng Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long

An. 0933744998

Chả lụa 04/08/2023 04/08/2026 B

175 151/2023/NNPTNT-LAN Công ty TNHH Trái Cây Việt Thắng
Đƣờng 827B, ấp 5, xã Phƣớc Tân Hƣng, huyện

Châu Thành, tỉnh Long An. 0911111634

Sản xuất và buôn bán trái cây

xuất khẩu
04/08/2023 04/08/2026 B

176 152/2023/NNPTNT-LAN Thành Hậu
ấp 4, xã Phƣớc Đông, huyện Cần Đƣớc, tỉnh

Long An. 0907897302
Lạp xƣởng 04/08/2023 04/08/2026 B

177 153/2023/NNPTNT-LAN Hộ kinh doanh Trần Thị Loan
ấp 4, xã Phƣớc Đông, huyện Cần Đƣớc, tỉnh

Long An. 0938008848
Sản xuất, kinh doanh lạp xƣởng 04/08/2023 04/08/2026 B

178 154/2023/NNPTNT-LAN Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Hoàng

Thửa đất số 989, tờ bản đồ số 22 (số 333A), ấp

Chánh, xã Đức Lập Thƣợng, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An. 0937737672

Chế biến và bảo quản thịt (các

loại khô); thịt tƣơi (trâu, bò, cá,

heo); thịt đông lạnh (bò, heo, gà,

cá); bò viên.

04/08/2023 04/08/2026 B

179 155/2023/NNPTNT-LAN CN Công ty TNHH Đồng Bằng Xanh

Lô D14, đƣờng số 3, KCN Nhựt Chánh, huyện

Bến Lức, tỉnh Long An. 0272 3637 366 –

0911446039.

Gạo Toprice. 04/08/2023 04/08/2026 B

180 156/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH NAM VIỆT LA
Ấp 352, Ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Đông trùng hạ thảo mật ong; 

Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa

.

11/08/2023 11/08/2026 B

181 157/2023/NNPTNT-LAN HKD VĨNH TÀI
322B, Quốc Lộ 62, Phƣờng 6, TP. Tân An, tỉnh

Long An
Chả lụa, chả chiên 11/08/2023 11/08/2026 B

182 158/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY  
438/5, ấp Vĩnh Xuân A, xã Dƣơng Xuân Hội,

huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Nông sản, 

chế biến đóng hộp rau quả
11/08/2023 11/08/2026 B

183 159/2023/NNPTNT-LAN HKD HÀ NGỌC NỮ
29 KDC An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, Thủ Thừa,

Long An

Sản xuất thức ăn chay (từ

dƣa leo, khóm, đậu hủ, củ

cải, đu đủ)

21/08/2023 21/08/2026 B

184 160/2023/NNPTNT-LAN HTX TMDV NN XNK BÌNH TÂM
168 Nguyễn Thông, Ấp 3, Bình Tâm, Tân An,

Long An
Gấc, sản phẩm từ gấc 21/08/2023 21/08/2026 B

185 161/2023/NNPTNT-LAN HTX NN HƢNG TÂN Ấp Hƣng Tân, Hƣng Thạnh, Tân Hƣng, Long An
Gạo trắng, dừa và các sản

phẩm từ dừa
21/08/2023 21/08/2026 B

186 162/2023/NNPTNT-LAN
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SÂM HOÀNG 

NGỌC

58 Đƣờng tỉnh 839, ấp Hòa Tây, xã Bình 

Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. 

Sản phẩm sâm Hoàng Ngọc; Gia 

cầm, thủy cầm đông lạnh.
21/08/2023 21/08/2026 B



187 163/2023/NNPTNT-LAN
CN CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN MINH

VŨ – KHO CHỨA HÀNG

Lô C1-C2-C3, đƣờng số 7, CCN Hải Sơn, Đức

Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
Gạo 21/08/2023 21/08/2026 B

188 164/2023/NNPTNT-LAN HTX TM DV MỸ YÊN Ấp 5, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An Rau, củ, quả 21/08/2023 21/08/2026 B

189 165/2023/NNPTNT-LAN Hộ kinh doanh Đại Quân
Số 477, Dt 823, ấp Chánh, xã Đức Lập Thƣợng,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; 0397268526

Cà phê hạt nguyên chất 100%

Đại Quân; cà phê bột cao cấp Đại

Quân

28/08/2023 28/08/2026 B

190 166/2023/NNPTNT-LAN
Chi nhánh công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt

Nam tại Long An

D4, Khu nhà xƣởng xây sẵn lô B, đƣờng Long

Hậu – Hiệp Phƣớc, KCN Long Hậu, xã Long

Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam;

0766074787

Chế biến, bảo quản thịt và các

sản phẩm từ thịt.
28/08/2023 28/08/2026 A

191 167/2023/NNPTNT-LAN Địa điểm kinh doanh San Hà – Cần Giuộc 2

Đƣờng Hƣơng Lộ 11, tổ 6, khu phố Tân Xuân,

thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long

An, Việt Nam; 0902670384

Kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn, thịt và các sản phẩm chế

biến từ thịt, thủy hải sản, bán lẻ

trứng tƣơi, rau củ quả tƣơi; làm 

28/08/2023 28/08/2026 A

192 168/2023/NNPTNT-LAN Food An Hƣng Nông

205/4 ấp Mỹ Xuân, xã Dƣơng Xuân Hội, huyện

Châu Thành, tỉnh Long An, Việt Nam;

0947548454

Gia công đóng gói thanh

long.
28/08/2023 28/08/2026 B

193 169/2023/NNPTNT-LAN DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NGỌC LAN

Số 24, ấp 2, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hƣng, 

tỉnh Long An.

Sản xuất, chế biến nông sản

thực phẩm.
30/08/2023 30/08/2026 B

194 170/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI 

THỰC PHẨM SONG ANH

Tổ 5, Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức,

tỉnh Long An.
Cơm cháy chà bông. 30/08/2023 30/08/2026 B

195 171/2023/NNPTNT-LAN HIỀN KHẢI
Khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện

Mộc Hóa, Long An
Tổ yến 14/09/2023 14/09/2026 B

196 172/2023/NNPTNT-LAN HTX NÔNG NGHIỆP THUẬN GIÀU
Ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đƣớc, tỉnh Long

An
Rau cá loại 14/09/2023 14/09/2026 B

197 173/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY CP THỰC PHẨM AN CO
Lô M, đƣờng số 10, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi

Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Xúc xích tiệt trùng 14/09/2023 14/09/2026 A

198 174/2023/NNPTNT-LAN
VỊT QUAY – GÀ QUAY – VỊT NƢỚNG – HEO

QUAY TỨ XUYÊN 9999

308 QuỐC lộ 62, Phƣờng 6, thành phố Tân An,

tỉnh Long An 

vịt quay – gà quay – vịt nƣớng –

heo quay
14/09/2023 14/09/2026 B

199 175/2023/NNPTNT-LAN HKD YẾN SÀO HẢI YẾN
296 Nguyễn Cửu Vân, Phƣờng Tân Khánh, thành

phố Tân An, tỉnh Long An
Sản phẩm từ tổ yến 14/09/2023 14/09/2026 B

200 176/2023/NNPTNT-LAN Lạp xƣởng Mƣời Vàng
05B, ấp 4, xã Phƣớc Đông, huyện Cần Đƣớc,

tỉnh Long An. 0988 898 278
Lạp xƣởng 20/09/2023 20/09/2026 B

201 177/2023/NNPTNT-LAN Hợp tác xã Nông Nghiệp MeKong

Quốc lộ 50, khu phố Hòa Thuận 2 , thị trấn Cần

Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 0939

888 939

Rau trái quả 20/09/2023 20/09/2026 B

202 178/2023/NNPTNT-LAN HKD CƠ SỞ MUỐI THUẬN ĐẠO
Số 2/4 Nguyễn Văn Tuôi, KP6, thị trấn 

Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Muối xay, muối hạt, mƣới bọt,

muối xay sấy
20/09/2023 20/09/2026 B

Thay thế GCN số 

131/2023/NNPT

NT-LAN cấp 

ngày 14/7/2023



203 179/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH YẾN SÀO NGÂN PHÁT
Số 179/5, ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành,

tỉnh Long An

Tổ yến thô, tổ yến làm sạch, 

yến hủ chƣng sẵn, sấy khô, 

đóng gói tổ yến

29/09/2023 29/09/2026 B

204 180/2023/NNPTNT-LAN LÊ HÕA HỢP
2072, ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh

Long An
Chả lụa 29/09/2023 29/09/2026 B

205 181/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU
183/2, Ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh,

Thủ Thừa, Long An
Lúa gạo 29/09/2023 29/09/2026 B

206 182/2023/NNPTNT-LAN
HKD NGUYỄN THỊ KIỀU HOANH (CƠ SỞ KIỀU

HOANH)

Tổ 16, khu phố Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh

Long An
Lạp xƣởng 29/09/2023 29/09/2026 B

207 183/2023/NNPTNT-LAN ÖT DỮ
41, ấp Tân Long, Thanh Phú, Bến Lức, tỉnh Long

An
Lạp xƣởng 29/09/2023 29/09/2026 B

208 184/2023/NNPTNT-LAN HKD NGUYỄN THỊ HUYÊN

Nền B10, KDC Long Hậu, Đƣờng nội đƣờng

KDC Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

Đậu hủ 29/09/2023 29/09/2026 B

209 185/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐÔNG NGUYÊN

Lô LA10, đƣờng số 1, KCN Xuyên Á, xã Mỹ 

Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chế biến và bảo quản thực

phẩm thực vật
29/09/2023 29/09/2026 A

210 186/2023/NNPTNT-LAN

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐẠI HỌC TÂN TẠO 

(CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM ĂN VÀ NẤM DƢỢC 

LIỆU TTU

Thửa đất số 4577, TBĐ số 4,

Đại lộ Đại học Tân Tạo, 

Khu đô thị E.City Tân Đức, ấp 3A,

xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Trái cây sấy, rƣợu vang dƣa lƣới 29/09/2023 29/09/2026 A

211 187/2023/NNPTNT-LAN
HKD NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HÒA

THỊNH

Ấp Gò Dồ, Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, Long

An

Sản phẩm từ nấm đông trùng hạ

thảo; yến, nấm linh chi, nấm bào

ngƣ

06/10/2023 06/10/2026 B

212 188/2023/NNPTNT-LAN ĐẬU HỦ BẮC NINH
261/1 ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành,

Long An
Đậu hủ 09/10/2023 09/10/2026 B

213 189/2023/NNPTNT-LAN
CN CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐT VIỆT XANH –

KHO HÀNG
ấp 4, Tân Bửu, Bến Lức, Long An Đóng gói gia vị 09/10/2023 09/10/2026 A

214 190/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS LONG AN
Lô E2-E3, đƣờng VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, xã

Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An

Dịch vụ đóng gói, vận tải; các

sản phẩm nông sản
09/10/2023 09/10/2026 A

215 191/2023/NNPTNT-LAN CN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN
Ấp 1B xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long

An
Kinh doanh nông sản 09/10/2023 09/10/2026 B

216 192/2023/NNPTNT-LAN HKD CƠ SỞ HOÀNG NAM ĐỨC HÕA
Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,

Long An
Khô thủy sản 09/10/2023 09/10/2026 B

217 193/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH VÕ MINH THÔNG

Quốc lộ 50, khu phố Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc,

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 02728893974 -

0907922022

Mua và bán hàng thủy sản tƣơi

sống
16/10/2023 16/10/2026 B



218 194/2023/NNPTNT-LAN PHẠM THỊ NGỌC VÀNG
2C, ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An; 0938679028
Cơm cháy chà bông 16/10/2023 16/10/2026 B

219 195/2023/NNPTNT-LAN
CỬA HÀNG LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM SỐ 1 –

CÔNG TY LƢƠNG THỰC LONG AN

Số 10, đƣờng Cử Luyện, phƣờng 5, thành phố

Tân An, tỉnh Long An. 0272.3821461

Thu mua và kinh doanh lƣơng

thực.
16/10/2023 16/10/2026 A

220 196/2023/NNPTNT-LAN
XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC SỐ 2 -

CÔNG TY LƢƠNG THỰC LONG AN

Khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh

Hóa, tỉnh Long An; 0272.3857358

Thu mua, sản xuất, chế biến và

kinh doanh lƣơng thực.
16/10/2023 16/10/2026 B

221 197/2023/NNPTNT-LAN
CHỢ TRUNG TÂM NÔNG SẢN HẬU THẠNH

ĐÔNG – CÔNG TY LƢƠNG THỰC LONG AN

Ấp 2, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh,

tỉnh Long An. 0272.3846309

Thu mua, sản xuất, chế biến và

kinh doanh lƣơng thực.
16/10/2023 16/10/2026 B

222 198/2023/NNPTNT-LAN
XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC VĨNH

HƢNG - CÔNG TY LƢƠNG THỰC LONG AN

ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hƣng,

tỉnh Long An; 0272.3847051

Thu mua, sản xuất, chế biến và

kinh doanh lƣơng thực.
16/10/2023 16/10/2026 B

223 199/2023/NNPTNT-LAN
XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC TÂN

THẠNH- CÔNG TY LƢƠNG THỰC LONG AN

Khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân

Thạnh, tỉnh Long An; 0272.3844305

Thu mua, sản xuất, chế biến và

kinh doanh lƣơng thực.
16/10/2023 16/10/2026 B

224 200/2023/NNPTNT-LAN HỘ KINH DOANH THÖY SƠN

Thửa đất số 749, tờ bản đồ số 5, ấp Hậu Hòa, xã

Đức Lập Thƣợng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

0977419902

Chế biến, bảo quản thịt và các

sản phẩm từ thịt; thủy sản và các

sản phẩm từ thủy sản.

19/10/2023 19/10/2026 B

225 201/2023/NNPTNT-LAN Trà Sen Hồng 

Thửa đất số 543, tờ bản đồ số 3, số 243, ấp Lộc

Thành, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long

An; 0908428734

Trà các loại. 19/10/2023 19/10/2026 B

226 202/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÝ NGỌC CHÂU
Lô C1-C2-C3, đƣờng số 7, CCN Hải Sơn,

xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa , tỉnh Long An
Bao gói, kinh doanh nông sản 26/10/2023 26/10/2026 B

227 203/2023/NNPTNT-LAN HTX NN TÂN ÂN
27A, đƣờng Hƣơng lộ 22, ấp 3, xã Tân Ân,

huyện Cần Đƣớc, tỉnh Long An

Sơ chế, kinh doanh tổ yến,

tổ yến chƣng
26/10/2023 26/10/2026 B

228 204/2023/NNPTNT-LAN HTX NN SX TM HOÀNG ANH
205, ấp 1, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh

Long An

Sản xuất kinh doanh trái cây sấy 

(mít sấy, khoai môn sấy, 

chuối sấy, khoai lang sấy)

26/10/2023 26/10/2026 B

229 205/2023/NNPTNT-LAN HKD CƠ SỞ ĐẬU HỦ PHƢƠNG THẢO

Thửa đất số 103, tờ bản đồi số 12, ấp Bình Tiền

1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long

An

Sản xuất đậu hủ 26/10/2023 26/10/2026 B

230 206/2023/NNPTNT-LAN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH

CHUNGWOO F&S VN VIỆT NAM-XƢỞNG SẢN

XUẤT

62B, ấp 1, Mỹ Nhơn, xã Tân Bửu,

huyện Bến Lức, Long An

Chế biến các loại nƣớc sốt, san

chiết, đóng gói nƣớc đƣờng
26/10/2023 26/10/2026 A

231 207/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM LA TERRE

FRANCE

Số 08A, ấp Phú Thành, xã Phƣớc Lý,

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Trà thảo mộc, syrup, rƣợu 

thảo mộc.
26/10/2023 26/10/2026 A

232 208/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT

NAM

Cụm Công nghiệp Kiến Thành, ấp 3, xã Long

Cang, huyện Cần Đƣớc, tỉnh Long An
Gạo thơm, gạo trắng 26/10/2023 26/10/2026 A

233 209/2023/NNPTNT-LAN
CHẢ GIÕ NISAN FOOD 98, ấp Bình Trung 1, xã Nhơn Thạnh Trung,

thành phố Tân An, tỉnh Long An

Thực phẩm chế biến đông lạnh,

chả giò, chả cá viên, bò viên, xúc

xích, lạp xƣởng tƣơi

02/11/2023 02/11/2026 B



234 210/2023/NNPTNT-LAN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI

DỊCH VỤ QUÝ PHƢỚC
119 ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông, huyện Cần

Đƣớc, tỉnh Long An

Khô cá dứa, khô cá sặc, khô cá

đù
08/11/2023 08/11/2026 B

235 211/2023/NNPTNT-LAN

CHI NHÁNH LONG AN - CÔNG TY TNHH CHUỖI

CUNG ỨNG THỰC PHẨM JIN YANG            

Xƣởng số R17 đƣờng số 9, khu công nghiệp Hải

Sơn mở rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện

Đức Hòa, tỉnh Long An

Gia vị lẩu; sơ chế, đóng gói: rau

củ quả, thịt, thủy sản
08/11/2023 08/11/2026 B

236 212/2023/NNPTNT-LAN
CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY VIỆT NAM PHÚ

THỊNH 

Số 606, ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện

Châu Thành, tỉnh Long An.
Trái thanh long 08/11/2023 08/11/2026 B

237 213/2023/NNPTNT-LAN CÔNG TY TNHH MTV PHƢƠNG GẠO 
490 Quốc lộ 1A, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ

Thừa, tỉnh Long An
Bao gói, kinh doanh gạo 08/11/2023 08/11/2026 B

238 214/2023/NNPTNT-LAN
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SAN HÀ – CỬA HÀNG

VĨNH HƢNG

Khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hƣng, huyện

Vĩnh Hƣng, tỉnh Long An

Kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn, thịt và các sản phẩm chế

biến từ thịt, thủy hải sản, bán lẻ

trứng tƣơi, rau củ quả tƣơi; làm

sạch phân loại, sơ chế đóng gói

sản phẩm thịt các loại, rau củ

quả, thủy hải sản

08/11/2023 08/11/2026 A

239 215/2023/NNPTNT-LAN
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SAN HÀ – CỬA HÀNG

RẠCH KIẾN 

Ấp 5, xã Long Hòa, huyện Cần Đƣớc, tỉnh Long

An

Kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn, thịt và các sản phẩm chế

biến từ thịt, thủy hải sản, bán lẻ

trứng tƣơi, rau củ quả tƣơi; làm

sạch phân loại, sơ chế đóng gói

sản phẩm thịt các loại, rau củ

quả, thủy hải sản

08/11/2023 08/11/2026 A

240 216/2023/NNPTNT-LAN
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH RAU CỦ

QUẢ AN TOÀN TÂN HIỆP

Số 176, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức

Hòa, tỉnh Long An.
Rau củ quả các loại 08/11/2023 08/11/2026 B


































